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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_MAR04 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71804296 Lê Thị ánh 

Không nộp hồ sơ 2 DH71804309 Huỳnh San Bối 

3 DH71804153 Phan Thị Diễm 

4 DH71803844 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4.5   

5 DH71803829 Nguyễn Thị Tuyền Duyên Không nộp hồ sơ 

6 DH71804444 Vũ Thị Hồng Duyên 21   

7 DH71804466 Nguyễn Kim Đào 5   

8 DH71702015 Nguyễn Tấn Đạt Không nộp hồ sơ 

9 DH71804669 Trần Minh Hạnh 8   

10 DH71804572 Huỳnh Gia Hân 
Không nộp hồ sơ 

11 DH71804573 Lê Khả Hân 

12 DH71803699 Lê Ngọc Hân 5   

13 DH71803900 Lê Công Hậu 

Không nộp hồ sơ 14 DH71804190 Thi Vinh Huê 

15 DH71804030 Lâm Tâm Hùng 

16 DH71800099 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 15  

1 ngày 

27/09/2020 

nằm ngoài 

thời gian 

tổng hợp từ 

05/09/2019 

đến 

05/09/2020 

17 DH71804124 Nguyễn Thị Liên Hương 9   

18 DH71803836 Tống Duy Lai 
Không nộp hồ sơ 

19 DH71804930 Phan Thị Nhật Lan 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

20 DH71801047 Nguyễn Bích Liên Không nộp hồ sơ 

21 DH71804091 Nguyễn Yến Linh 1.5   

22 DH71804995 Phạm Thị Mỹ Linh 
Không nộp hồ sơ 

23 DH71806520 Phan Thành Luân 

24 DH71804012 Đỗ Thị Kim Ngân 11   

25 DH71804112 Lê Nghiêm Hồng Ngân 

Không nộp hồ sơ 
26 DH71804109 Nguyễn Thị Thanh Ngân 

27 DH71803855 Quảng Trọng Nguyễn 

28 DH71805210 Lê Minh Nhàn 

29 DH71804001 Trần Long Hiếu Nhân 2   

30 DH71805245 Nguyễn Thảo Nhi 11   

31 DH71803701 Nguyễn Thị Kim Nhi 7.5   

32 DH71804157 Nguyễn Thị Huỳnh Như Không nộp hồ sơ 

33 DH71806524 Nguyễn Thị Mỹ Như 8   

34 DH71805386 Lê Thị Kim Phượng 4   

35 DH71800649 Trịnh Tấn Sang 

Không nộp hồ sơ 

36 DH71805534 Nguyễn Hoàng Quốc Thái 

37 DH71805603 Nguyễn Thị Hồng Thắm 

38 DH71804117 Nguyễn Văn Thiện 

39 DH71805672 Đặng Nhân Thuận 

40 DH71805693 Nguyễn Thị Thúy 

41 DH71803700 Đoàn Ngọc Thương 

42 DH71803899 Trần Anh Tín 

43 DH71804094 Trần Nhật Toàn 

44 DH71700694 Nguyễn Thị Cẩm Tú 

45 DH71806480 Trương Huỳnh Anh Tuấn 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

46 DH71806492 Trần Thị Thu Uyên 2   

47 DH71806033 Lê Thành Vinh 7   

48 DH71803634 Dương Hoàng Thanh Vy 
Không nộp hồ sơ 

49 DH71804130 Phan Ngọc Yến Vy 

50 DH71806127 Phạm Thị Hải Yến 30   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


